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KẾ HOẠCH DẠY HỌC


Ngôi nhà
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - HS đọc trơn cả bài, phát âm đúng với các tiếng khó: xoan, xao xuyến, lảnh lót. Ôn các vần yêu, iêu 
- Hiểu được các từ ngữ trong bài. Học sinh trả lời được các câu hỏi về hình ảnh ngôi nhà, âm thanh, hương vị bao quanh ngôi nhà. Hiểu được tình cảm với ngôi nhà của bạn nhỏ.
2. Kĩ năng: - Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ.
 - Tìm được tiếng, nói được câu  chứa tiếng có vần yêu, iêu.
- Học sinh nói một cách tự nhiên về ngôi nhà mơ ước của mình.
- Học sinh học thuộc được một khổ thơ mà em yêu thích.     
3. Thái độ: Luôn thể hiện tình cảm yêu quý của mình đối với ngôi nhà mình đang ở.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV, tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’
	I. KTBC
	- GV yêu cầu HS đọc bài: Con quạ thông minh và trả lời câu hỏi:
+ Vì sao quạ không thể uống nước trong lọ?
+ Để uống được nước, nó nghĩ ra kế gì?
- GV nhận xét và đánh giá.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi


- Lắng nghe

	30’
	II Bài mới: Tiết 1
1 GTB
	
- GV giới thiệu và ghi bảng
	
- HS đọc

	
	2. Luyện đọc

- Tiếng, từ



	- GV đọc mẫu lần 1: giọng đọc chậm rãi, thiết tha, tình cảm.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc
* Luyện đọc tiếng, từ: hàng xoan, xao xuyến nở, lảnh lót, thơm phức.
- GV yêu cầu HS đọc, đánh vần hay phân tích cấu tạo của một số tiếng tuỳ theo đặc điểm của lớp học.
- GV giải nghĩa các từ, ngữ khó: thơm phức.
	- HS lắng nghe




- HS trả lời

	
	- Câu
	- GV chỉ bảng từng tiếng ở dòng thơ thứ nhất để HS đọc nhẩm rồi đọc trơn cả dòng
- GV tiếp tục yêu cầu HS đọc với các dòng thơ tiếp theo.
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng dòng thơ.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

	
	- Đoạn, bài
	- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng dòng thơ (GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm HS)
- GV nhận xét và yêu cầu đọc đồng thanh.
	- HS đọc

- HS đồng thanh

	
	3. Ôn vần yêu, iêu.


	* GV yêu cầu HS đọc những dòng thơ có tiếng yêu.
* GV tổ chức cho HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần iêu?
- GV ghi bảng các tiếng được tìm và nhận xét.
* GV tổ chức cho HS thi nói các câu có chứa vần được ôn
- GV nhận xét và sửa sai giúp HS.
	- HS trả lời
- HS trả lời

- HS thi


- HS thi



Tiết 2
	30’
	3. Tìm hiểu bài và luyện nói.
* Tìm hiểu bài đọc
	- GV đọc diễn cảm lại bài 
- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét tranh vẽ
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và tìm hiểu bài:
+ GV yêu cầu HS đọc 2 khổ thơ đầu và trả lời câu hỏi: ở ngôi nhà mình bạn nhỏ nhìn thấy gì? (nghe thấy gì, ngửi thấy gì?)
- GV nhận xét.
+ GV yêu cầu HS đọc những câu thơ nói về tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ gắn với tình yêu đất nước.
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp theo bài theo khổ.
- GV tổ chức cho HS thi đọc cả bài
	
- HS trả lời


- HS trả lời



- HS trả lời



- HS đọc

- HS đọc

	
	* Học thuộc lòng bài thơ
	- GV cho HS thi đọc thuộc lòng một khổ thơ mà em yêu thích.
- GV nhận xét, đánh giá
	- HS thi đọc

	
	* Luyện nói
	- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh hoạ về các ngôi nhà và yêu cầu HS nói về ngôi nhà em ở và ngôi nhà mà em mơ ước.
- GV nhận xét.
	- HS trả lời

	5’
	III Củng cố - Dặn dò
	- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài thơ
- GV nhận xét giờ học và dặn HS về đọc lại bài,  chuẩn bị bài: Quà của bố.
	- HS đọc
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Quà của bố
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: -  HS đọc trơn cả bài, phát âm đúng với các tiếng có âm đầu: l và từ khó: về phép, vững vàng. Ôn các vần oan, oat .
- Hiểu được các từ ngữ trong bài. Hiểu được nội dung bài thơ: Bố là bộ đội ở đảo xa. Bố rất yêu quý em.
2. Kĩ năng: - Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ.
- Tìm được tiếng, nói được câu  chứa tiếng có vần oan, oat.
- Học sinh biết hỏi đáp tự nhiên, hồn nhiên về nghề nghiệp của bố. Học thuộc bài thơ.          
3. Thái độ: Trân trọng tình cảm của ba mẹ.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV, tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’
	I. KTBC
	- GV yêu cầu HS đọc bài: Ngôi nhà và trả lời câu hỏi:
+ ở ngôi nhà mình bạn nhỏ đã nghe, ngửi, nhìn thấy gì?
+ GV yêu cầu HS viết bảng: xao xuyến, lảnh lót, thơm phức, trước ngõ.
- GV nhận xét và đánh giá.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi




- Lắng nghe

	30’
	II Bài mới: Tiết 1
1 GTB
	
- GV giới thiệu và ghi bảng
	
- HS đọc

	
	2. Luyện đọc

- Tiếng, từ



	- GV đọc mẫu lần 1: giọng đọc chậm rãi, tình cảm.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc
* Luyện đọc tiếng, từ: lần nào, về phép, luôn luôn, vững vàng.
- GV yêu cầu HS đọc, đánh vần hay phân tích cấu tạo của một số tiếng tuỳ theo đặc điểm của lớp học.
- GV giải nghĩa các từ, ngữ khó: vững vàng, đảo xa.
	- HS lắng nghe




- HS trả lời

	
	- Câu
	- GV chỉ bảng từng tiếng ở dòng thơ thứ nhất để HS đọc nhẩm rồi đọc trơn cả dòng
- GV tiếp tục yêu cầu HS đọc với các dòng thơ tiếp theo.
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng dòng thơ.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

	
	- Đoạn, bài
	- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng dòng thơ (GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm HS)
- GV nhận xét và yêu cầu đọc đồng thanh.
	- HS đọc

- HS đồng thanh

	
	3. Ôn vần oan, oat


	* GV yêu cầu HS tìm tiếng trong bài có vần oan.
- GV cho HS đọc và phân tích các tiếng có vần cần tìm.
* GV tổ chức cho HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần oan, oat?
- GV ghi bảng các tiếng được tìm và nhận xét.
* GV tổ chức cho HS thi nói các câu có chứa vần được ôn
- GV nhận xét và sửa sai giúp HS.
	- HS trả lời
- HS trả lời

- HS thi


- HS thi



Tiết 2
	30
	3. Tìm hiểu bài và luyện nói.
* Tìm hiểu bài đọc
	- GV đọc diễn cảm lại bài 
- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét tranh vẽ
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và tìm hiểu bài:
+ GV yêu cầu HS đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi: Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu?
- GV nhận xét.
+ GV yêu cầu HS đọc các khổ thơ 2, 3 và trả lời câu hỏi: Bố gửi cho bạn nhỏ những quà gì?
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp theo bài theo khổ.
- GV tổ chức cho HS thi đọc cả bài
	
- HS trả lời


- HS trả lời


- HS trả lời



- HS đọc

- HS đọc

	
	* Học thuộc lòng bài thơ
	- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ theo cách xoá dần
- GV cho HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.
- GV nhận xét, đánh giá
	

- HS thi đọc

	
	* Luyện nói
	- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh hoạ là gợi ý về một số nghề nghiệp.
- GV cho HS hỏi đáp về nghề nghiệp của bố mẹ theo mẫu SGK.
- GV nhận xét.
	- HS trả lời

	5’
	III Củng cố - Dặn dò
	- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài thơ
- GV nhận xét giờ học và dặn HS về đọc lại bài,  chuẩn bị bài: Vì bây giờ mẹ mới về.
	- HS đọc
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Vì bây giờ mẹ mới về
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng khó: khóc oà, hoảng hốt
- Ôn các vần: ưt, ưc  tìm được tiếng, nói được câu  chứa tiếng có vần ưt, ưc.
- Hiểu được các từ ngữ trong bài. 
- Học sinh hiểu được nội dung bài: cậu bé làm nũng mẹ, mẹ về mới khóc.
 2. Kĩ năng: - Học sinh có kĩ năng nghỉ hơi đúng ở chỗ có dấu chấm, dấu phẩy, biết đọc câu có dấu chấm hỏi (cao giọng, vẻ ngạc nhiên). Nhận biết được các câu hỏi; biết đọc đúng câu hỏi. Học sinh nói một cách tự nhiên, hồn nhiên theo yêu cầu luyện nói.
3. Thái độ: Yêu quý cha mẹ. Không nên làm nũng cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV, tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’
	I. KTBC
	- GV yêu cầu HS đọc thuộc bài: Quà của bố và trả lời câu hỏi:
+ Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu?
+ Bố gửi những quà gì cho bạn nhỏ?
- GV nhận xét và đánh giá.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi


- Lắng nghe

	30’
	II Bài mới: Tiết 1
1 GTB
	
- GV giới thiệu và ghi bảng
	
- HS đọc

	
	2. Luyện đọc

- Tiếng, từ



	- GV đọc mẫu lần 1: giọng mẹ hốt hoảng, ngạc nhiên khi thấy con khóc, khi hỏi con. Và giọng cậu bé thì nũng nịu.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc
* Luyện đọc tiếng, từ: cắt bánh, đứt tay, hoảng hốt.
- GV yêu cầu HS đọc, đánh vần hay phân tích cấu tạo của một số tiếng tuỳ theo đặc điểm của lớp học.
- GV giải nghĩa các từ, ngữ khó: hoảng hốt.
	- HS lắng nghe




- HS trả lời

	
	- Câu
	- Bài gồm có mấy câu?
- GV chỉ bảng từng tiếng ở câu thứ nhất để HS đọc nhẩm rồi đọc trơn cả câu.
- GV tiếp tục yêu cầu HS đọc với các câu tiếp theo.
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
	- HS trả lời
- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

	
	- Đoạn, bài
	- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn (GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm HS)
- GV nhận xét và yêu cầu đọc đồng thanh.
	- HS đọc

- HS đồng thanh

	
	3. Ôn vần ưt, ưc


	* GV yêu cầu HS tìm tiếng có vần ưt?
- GV cho HS đọc và phân tích các tiếng có vần cần tìm.
* GV tổ chức cho HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần ưt, ưc?
- GV ghi bảng các tiếng được tìm và nhận xét.
* GV tổ chức cho HS thi nói các câu có chứa vần được ôn
- GV nhận xét và sửa sai giúp HS.
	- HS trả lời
- HS trả lời

- HS thi


- HS thi



Tiết 2
	30’
	3. Tìm hiểu bài và luyện nói.
* Tìm hiểu bài đọc
	- GV đọc diễn cảm lại bài 
- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét tranh vẽ
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và tìm hiểu bài: GV yêu cầu HS đọc bài và trả lời câu hỏi: 
+ Khi bị đứt tay cậu bé có khóc không?
+ Lúc nào cậu bé mới khóc? Vì sao?
- GV yêu cầu HS đọc lại bài và tìm câu hỏi trong bài? 
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp theo bài theo đoạn.
- GV tổ chức cho HS thi đọc cả bài
	
- HS trả lời


- HS trả lời


- HS trả lời


- HS đọc

- HS đọc

	
	* Luyện nói

	- GV hướng dẫn HS nhìn mẫu trong SGK và hỏi đáp theo mẫu: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không?
- GV cho HS hỏi đáp nhau.
- GV nhận xét.
	- HS trả lời

	5’
	III Củng cố - Dặn dò
	- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài 
+ Khi bị đứt tay cậu bé có khóc không?
+ Lúc nào cậu bé mới khóc?
- GV nhận xét giờ học và dặn HS về đọc lại bài,  chuẩn bị bài: Đầm sen.
	- HS đọc
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Đầm sen
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng có âm đầu là: s, x và các tiếng có âm cuối là t. Ôn các vần: en, oen.
- Hiểu được các từ ngữ trong bài. 
2. Kĩ năng: - Học sinh biết nghỉ hơi đúng ở chỗ có dấu chấm, dấu phẩy.
- Tìm được tiếng, nói được câu  chứa tiếng có vần en, oen. Nói được vẻ đẹp của lá, hoa và hương sen.
3. Thái độ: Yêu thiên nhiên, đất nước.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV, tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’
	I. KTBC
	- GV yêu cầu HS đọc thuộc bài: Vì bây giờ  mẹ mới về và trả lời câu hỏi:
+ Khi bị đứt tay cậu bé có khóc không?
+ Lúc nào cậu bé mới khóc? Vì sao?
- GV nhận xét và đánh giá.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi


- Lắng nghe

	30’
	II Bài mới: Tiết 1
1 GTB
	
- GV giới thiệu và ghi bảng
	
- HS đọc

	
	2. Luyện đọc

- Tiếng, từ



	- GV đọc mẫu lần 1: giọng chậm rãi, khoan thai.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc
* Luyện đọc tiếng, từ: xanh mát, cánh hoa, xoè ra, ngan ngát, thanh khiết.
- GV yêu cầu HS đọc, đánh vần hay phân tích cấu tạo của một số tiếng tuỳ theo đặc điểm của lớp học.
- GV giải nghĩa các từ, ngữ khó: đài sen, nhị (nhuỵ), thanh khiết, thu hoạch, ngan ngát.
	- HS lắng nghe




- HS trả lời

	
	- Câu
	- Bài gồm có mấy câu?
- GV chỉ bảng từng tiếng ở câu thứ nhất để HS đọc nhẩm rồi đọc trơn cả câu.
- GV tiếp tục yêu cầu HS đọc với các câu tiếp theo.
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
	- HS trả lời
- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

	
	- Đoạn, bài
	- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn (GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm HS)
- GV nhận xét và yêu cầu đọc đồng thanh.
	- HS đọc

- HS đồng thanh

	
	3. Ôn vần en, oen


	* GV yêu cầu HS tìm tiếng có vần en?
- GV cho HS đọc và phân tích các tiếng có vần cần tìm.
* GV tổ chức cho HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần en, oen?
- GV ghi bảng các tiếng được tìm và nhận xét.
* GV tổ chức cho HS thi nói các câu có chứa vần được ôn
- GV nhận xét và sửa sai giúp HS.
	- HS trả lời
- HS trả lời

- HS thi


- HS thi



Tiết 2
	30’
	3. Tìm hiểu bài và luyện nói.
* Tìm hiểu bài đọc
	- GV đọc diễn cảm lại bài 
- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét tranh vẽ
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và tìm hiểu bài: GV yêu cầu HS đọc bài và trả lời câu hỏi: 
+ Khi nở, hoa sen trông đẹp như thế nào?
- GV yêu cầu HS đọc câu văn tả hương sen.
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp theo bài theo đoạn.
- GV tổ chức cho HS thi đọc cả bài
	
- HS trả lời



- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc

- HS đọc

	
	* Luyện nói

	- GV hướng dẫn HS nhìn tranh và mẫu trong SGK thực hành nói tiếp về sen.
- GV cho HS thực hành luyện nói.
- GV nhận xét.
	- HS trả lời

	5’
	III Củng cố - Dặn dò
	- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài 
+ Khi nở, hoa sen trông đẹp như thế nào?
+ Đọc câu văn tả hương sen.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS về đọc lại bài,  chuẩn bị bài: Mời vào.
	- HS đọc
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Mời vào
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: -  HS đọc trơn cả bài, phát âm đúng với các tiếng có âm, vần các vùng phương ngữ dễ phát âm sai. Ôn các vần ong, oong .
- Hiểu được các từ ngữ trong bài. Hiểu được nội dung bài: Chủ nhà hiếu khách niềm nở đón những người bạn tốt đến chơi.
2. Kĩ năng: - Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ. Học sinh học thuộc bài thơ.     
- Tìm được tiếng, nói được câu  chứa tiếng có vần ong, oong.
- Học sinh biết nói tự nhiên, hồn nhiên về những con vật, sự vật yêu thích.
3. Thái độ: Có thái độ niềm nở, nhiệt tình, trân trọng và yêu mến khi khách đến chơi nhà.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV, tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’
	I. KTBC
	- GV yêu cầu HS đọc bài: Đầm sen và trả lời câu hỏi:
+ Khi nở, hoa sen trông đẹp như thế nào?
+ Đọc câu văn tả hương sen.
- GV nhận xét và đánh giá.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi


- Lắng nghe

	30’
	II Bài mới: Tiết 1
1 GTB
	
- GV giới thiệu và ghi bảng
	
- HS đọc

	
	2. Luyện đọc

- Tiếng, từ



	- GV đọc mẫu lần 1: giọng vui, tinh nghịch với nhịp thơ ngắn, chậm rãi ở lời đối thoại.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc
* Luyện đọc tiếng, từ: kiễng chân, soạn sửa, buồm thuyền
- GV yêu cầu HS đọc, đánh vần hay phân tích cấu tạo của một số tiếng tuỳ theo đặc điểm của lớp học.
- GV giải nghĩa các từ, ngữ khó: kiễng chân, soạn sửa, buồm thuyền
	- HS lắng nghe




- HS trả lời

	
	- Câu
	- GV chỉ bảng từng tiếng ở dòng thơ thứ nhất để HS đọc nhẩm rồi đọc trơn cả dòng
- GV tiếp tục yêu cầu HS đọc với các dòng thơ tiếp theo.
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng dòng thơ.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

	
	- Đoạn, bài
	- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng dòng thơ (GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm HS)
- GV nhận xét và yêu cầu đọc đồng thanh.
	- HS đọc

- HS đồng thanh

	
	3. Ôn vần ong, oong


	* GV yêu cầu HS tìm tiếng trong bài có vần ong.
- GV cho HS đọc và phân tích các tiếng có vần cần tìm.
* GV tổ chức cho HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần ong, oong.
- GV ghi bảng các tiếng được tìm và nhận xét.
* GV tổ chức cho HS thi nói các câu có chứa vần được ôn
- GV nhận xét và sửa sai giúp HS.
	- HS trả lời

- HS trả lời

- HS thi


- HS thi



Tiết 2
	30’
	3. Tìm hiểu bài và luyện nói.
* Tìm hiểu bài đọc
	- GV đọc diễn cảm lại bài 
- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét tranh vẽ
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và tìm hiểu bài: GV yêu cầu HS đọc lại bài thơ và trả lời câu hỏi: 
+ Những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà?
- GV nhận xét.
+ GV yêu cầu HS đọc khổ thơ 3 và trả lời câu hỏi: Gió được chủ nhà mời vào để cùng làm gì?
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc  từng khổ thơ của bài theo cách phân vai.
- GV tổ chức cho HS thi đọc cả bài
	
- HS trả lời


- HS trả lời


- HS trả lời



- HS đọc

- HS đọc

	
	* Học thuộc lòng bài thơ
	- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ theo cách xoá dần
- GV cho HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.
- GV nhận xét, đánh giá
	

- HS thi đọc

	
	* Luyện nói
	- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh hoạ gợi ý một số con vật, sự vật trong SGK
- GV cho HS thực hành luyện nói.
- GV nhận xét.
	- HS trả lời

	5’
	III Củng cố - Dặn dò
	- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài thơ
+ Những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà?
+ Gió được chủ nhà mời vào để cùng làm gì
- GV nhận xét giờ học và dặn HS về đọc lại bài,  chuẩn bị bài: Chú công.
	- HS đọc
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Chú công
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng có âm đầu là: ch, tr, n, l, v, d;  Có thanh hỏi, ngã; Các từ ngữ: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh.
- Ôn các vần: oc, ooc.  
- Hiểu được các từ ngữ trong bài. Hiểu được đặc điểm đuôi công lúc bé, vẻ đẹp của bộ lông đuôi lúc công trưởng thành.
2. Kĩ năng: - Tìm và hát các bài hát về con công.
- Tìm được tiếng, nói được câu  chứa tiếng có vần oc, ooc.
3. Thái độ: Yêu quý và bảo vệ các loài động vật quý, hiếm.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV, tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’
	I. KTBC
	- GV yêu cầu HS đọc thuộc bài: Mời vào và trả lời câu hỏi:
+ Những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà?
+ Gió được chủ nhà mời vào để cùng làm gì
- GV nhận xét và đánh giá.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi


- Lắng nghe

	30’
	II Bài mới: Tiết 1
1 GTB
	
- GV giới thiệu và ghi bảng
	
- HS đọc

	
	2. Luyện đọc

- Tiếng, từ



	- GV đọc mẫu lần 1: giọng chậm rãi nhấn giọng những từ ngữ tả vẻ đẹp độc đáo của đuôi công.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc
* Luyện đọc tiếng, từ: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh.
- GV yêu cầu HS đọc, đánh vần hay phân tích cấu tạo của một số tiếng tuỳ theo đặc điểm của lớp học.
- GV giải nghĩa các từ, ngữ khó: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh.
	- HS lắng nghe




- HS trả lời

	
	- Câu
	- Bài gồm có mấy câu?
- GV chỉ bảng từng tiếng ở câu thứ nhất để HS đọc nhẩm rồi đọc trơn cả câu.
- GV tiếp tục yêu cầu HS đọc với các câu tiếp theo.
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
	- HS trả lời
- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

	
	- Đoạn, bài
	- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn (GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm HS)
- GV nhận xét và yêu cầu đọc đồng thanh.
	- HS đọc

- HS đồng thanh

	
	3. Ôn vần oc, ooc


	* GV yêu cầu HS tìm tiếng có vần oc?
- GV cho HS đọc và phân tích các tiếng có vần cần tìm.
* GV tổ chức cho HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần oc, ooc.
- GV ghi bảng các tiếng được tìm và nhận xét.
* GV tổ chức cho HS thi nói các câu có chứa vần được ôn
- GV nhận xét và sửa sai giúp HS.
	- HS trả lời
- HS trả lời

- HS thi


- HS thi



Tiết 2
	30’

	3. Tìm hiểu bài và luyện nói.
* Tìm hiểu bài đọc
	- GV đọc diễn cảm lại bài 
- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét tranh vẽ
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và tìm hiểu bài: 
+ GV yêu cầu HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: Lúc mới chào đời, chú công có bộ lông màu gì?
+ Chú đã biết làm những động tác gì?
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc những câu văn tả vẻ đẹp của đuôi công trống sau hai, ba năm.
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV tổ chức cho HS thi đọc cả bài
	
- HS trả lời


- HS trả lời


- HS trả lời

- HS đọc


- HS đọc
- HS đọc

	
	* Luyện nói

	- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS tìm và hát các bài hát về con công.
- GV nhận xét.
	- HS trả lời

	5’
	III Củng cố - Dặn dò
	- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài 
+ Lúc mới chào đời, chú công có bộ lông màu gì?
+ Chú đã biết làm những động tác gì?
- GV nhận xét giờ học và dặn HS về đọc lại bài,  chuẩn bị bài: Chuyện ở lớp.
	- HS đọc
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Chuyện ở lớp
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: -  HS đọc trơn cả bài Chuyện ở lớp. Luyện đọc các từ ngữ ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc. Ôn các vần uôt, uôc 
- Hiểu được các từ ngữ trong bài, nội dung bài: Em bé kể cho mẹ nghe nhiều chuyện không ngoan của các bạn trong lớp. Mẹ gạt đi. Mẹ muốn nghe kể ở lớp con ngoan như thế nào?
2. Kĩ năng: - Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ, biết kể lại cho bố mẹ nghe ở lớp con đã ngoan thế nào. Tìm được tiếng, nói được câu  chứa tiếng có vần uôt, uôc.
3. Thái độ: Biết làm hài lòng cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV, tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’
	I. KTBC
	- GV yêu cầu HS đọc bài: Chú công và trả lời câu hỏi:
+ Lúc mới chào đời, chú công có bộ lông màu gì?
+ Chú đã biết làm những động tác gì?
- GV nhận xét và đánh giá.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi



- Lắng nghe

	30’
	II Bài mới: Tiết 1
1 GTB
	
- GV giới thiệu và ghi bảng
	
- HS đọc

	
	2. Luyện đọc

- Tiếng, từ



	- GV đọc mẫu lần 1: Giọng bé hồn nhiên, giọng mẹ dịu dàng, âu yếm.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc
* Luyện đọc tiếng, từ: ở lớp, đứng dậy, bôi bẩn, trêu, vuốt tóc.
- GV yêu cầu HS đọc, đánh vần hay phân tích cấu tạo của một số tiếng tuỳ theo đặc điểm của lớp học.
- GV giải nghĩa các từ, ngữ khó: bừng tai.
	- HS lắng nghe




- HS trả lời

	
	- Câu
	- GV chỉ bảng từng tiếng ở dòng thơ thứ nhất để HS đọc nhẩm rồi đọc trơn cả dòng
- GV tiếp tục yêu cầu HS đọc với các dòng thơ tiếp theo.
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng dòng thơ.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

	
	- Đoạn, bài
	- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng dòng thơ (GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm HS)
- GV nhận xét và yêu cầu đọc đồng thanh.
	- HS đọc

- HS đồng thanh

	
	3. Ôn vần uôt, uôc


	* GV yêu cầu HS tìm tiếng trong bài có vần uôt.
- GV cho HS đọc và phân tích các tiếng có vần cần tìm.
* GV tổ chức cho HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần uôt, uôc
- GV ghi bảng các tiếng được tìm và nhận xét.
* GV tổ chức cho HS thi nói các câu có chứa vần được ôn
- GV nhận xét và sửa sai giúp HS.
	- HS trả lời

- HS trả lời

- HS thi


- HS thi



Tiết 2
	30’
	3. Tìm hiểu bài và luyện nói.
* Tìm hiểu bài đọc
	- GV đọc diễn cảm lại bài 
- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét tranh vẽ
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và tìm hiểu bài: 
+  GV yêu cầu HS  đọc lại khổ 1, 2 và trả lời câu hỏi: Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những chuyện gì ở lớp.
- GV nhận xét.
+ GV yêu cầu HS đọc khổ thơ 3 và trả lời câu hỏi: Mẹ nói gì với bạn nhỏ?
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc  từng khổ thơ của bài.
- GV tổ chức cho HS thi đọc cả bài
	
- HS trả lời


- HS trả lời


- HS trả lời



- HS đọc
- HS đọc

	
	* Luyện nói
	- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh hoạ và cho hai bạn ngồi cùng bàn làm thành một nhóm đóng vai mẹ và con trò chuyện ở lớp con đã ngoan như thế nào?
- GV cho HS thực hành luyện nói.
- GV nhận xét.
	- HS trả lời

	5’
	III Củng cố - Dặn dò
	- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài thơ
+ Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những chuyện gì ở lớp?
+ Mẹ nói gì với bạn nhỏ?
- GV nhận xét giờ học và dặn HS về đọc lại bài,  chuẩn bị bài: Mèo con đi học.
	- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………
	Tuần: 30
Phân môn: Tập đọc
	Thứ ....... ngày ...... tháng ..... năm 20...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC


Mèo con đi học
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: -  HS đọc trơn cả bài, phát âm đúng các tiếng khó: buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi cừu. Ôn các vần ưu, ươu.
- Hiểu được các từ ngữ trong bài. Hiểu được nội dung bài: Bài thơ kể chuyện Mèo con lười học, kiếm cớ nghỉ ở nhà. Cừu doạ cắt đuôi làm Mèo sợ không dám nghỉ nữa.
2. Kĩ năng: - Học thuộc lòng bài thơ. Tìm được tiếng, nói được câu  chứa tiếng có vần ưu, ươu. Biết nghỉ hơi sau dấu chấm hỏi.
3. Thái độ: Chăm chỉ và tích cực học tập.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV, tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’
	I. KTBC
	- GV yêu cầu HS đọc bài: Chuyện ở lớp và trả lời câu hỏi:
+ Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những chuyện gì ở lớp?
+ Mẹ nói gì với bạn nhỏ?
- GV nhận xét và đánh giá.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi



- Lắng nghe

	30’
	II Bài mới: Tiết 1
1 GTB
	
- GV giới thiệu và ghi bảng
	
- HS đọc

	
	2. Luyện đọc

- Tiếng, từ



	- GV đọc mẫu lần 1: Giọng hồn nhiên, nghịch ngợm.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc
* Luyện đọc tiếng, từ: buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi, cừu.
- GV yêu cầu HS đọc, đánh vần hay phân tích cấu tạo của một số tiếng tuỳ theo đặc điểm của lớp học.
- GV giải nghĩa các từ, ngữ khó: buồn bực, kiếm cớ, be toáng.
	- HS lắng nghe




- HS trả lời

	
	- Câu
	- GV chỉ bảng từng tiếng ở dòng thơ thứ nhất để HS đọc nhẩm rồi đọc trơn cả dòng
- GV tiếp tục yêu cầu HS đọc với các dòng thơ tiếp theo.
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng dòng thơ.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

	
	- Đoạn, bài
	- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng dòng thơ (GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm HS)
- GV nhận xét và yêu cầu đọc đồng thanh.
	- HS đọc

- HS đồng thanh

	
	3. Ôn vần ưu, ươu


	* GV yêu cầu HS tìm tiếng trong bài có vần ưu.
- GV cho HS đọc và phân tích các tiếng có vần cần tìm.
* GV tổ chức cho HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần ưu, ươu.
- GV ghi bảng các tiếng được tìm và nhận xét.
* GV tổ chức cho HS thi nói các câu có chứa vần được ôn
- GV nhận xét và sửa sai giúp HS.
	- HS trả lời

- HS trả lời

- HS thi


- HS thi



Tiết 2
	30’
	3. Tìm hiểu bài và luyện nói.
* Tìm hiểu bài đọc
	- GV đọc diễn cảm lại bài 
- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét tranh vẽ
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và tìm hiểu bài: 
+  GV yêu cầu HS đọc lại 4 dòng thơ đầu và trả lời câu hỏi: Mèo kiếm cớ gì để trốn học?
+ GV yêu cầu HS đọc lại 6 dòng thơ cuối và trả lời câu hỏi: Cừu nói gì khiến Mèo phải xin đi học ngay?
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc  từng khổ thơ của bài.
- GV tổ chức cho HS thi đọc cả bài
	
- HS trả lời


- HS trả lời


- HS trả lời



- HS đọc
- HS đọc

	
	* Học thuộc lòng bài thơ
	- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ theo cách xoá dần
- GV cho HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.
- GV nhận xét, đánh giá
	

- HS thi đọc

	
	* Luyện nói
	- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh hoạ và cho học sinh hỏi đáp nhau: Vì sao bạn thích đi học?
- GV cho HS thực hành luyện nói.
- GV nhận xét.
	- HS trả lời

	5’
	III Củng cố - Dặn dò
	- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài thơ
+ Mèo kiếm cớ gì để trốn học?
+ Cừu nói gì khiến Mèo phải đi học ngay?
- GV nhận xét giờ học và dặn HS về đọc lại bài,  chuẩn bị bài: Người bạn tốt.
	- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………
	Tuần: 30
Phân môn: Tập đọc
	Thứ ....... ngày ...... tháng ..... năm 20...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC


Người bạn tốt
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Học sinh đọc trơn cả bài. Luyện đọc các từ ngữ: liền, sửa lại, nằm, ngượng nghịu.  Ôn các vần: uc, ut.
- Hiểu được các từ ngữ, nội dung bài: Nhận ra cách ứng xử ích kỉ của Cúc; Thái độ giúp đỡ bạn hồn nhiên, chân thành của Nụ và Hà. Nụ và Hà là những người bạn tốt.
2. Kĩ năng: - Tìm được tiếng, nói được câu  chứa tiếng có vần uc, ut. Tập đọc các đoạn đối thoại.
3. Thái độ: Không nên ích kỉ, luôn luôn giúp đỡ bạn và mọi người khi họ gặp khó khăn.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV, tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’
	I. KTBC
	- GV yêu cầu HS đọc thuộc bài: Mèo con đi học và trả lời câu hỏi:
+ Mèo kiếm cớ gì để trốn học?
+ Cừu nói gì khiến Mèo phải đi học ngay?
- GV nhận xét và đánh giá.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi


- Lắng nghe

	30’
	II Bài mới: Tiết 1
1 GTB
	
- GV giới thiệu và ghi bảng
	
- HS đọc

	
	2. Luyện đọc

- Tiếng, từ



	- GV đọc mẫu lần 1: Chú ý đổi giọng khi đọc đoạn đối thoại.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc
* Luyện đọc tiếng, từ: liền, sửa lại, nằm, ngượng nghịu.
- GV yêu cầu HS đọc, đánh vần hay phân tích cấu tạo của một số tiếng tuỳ theo đặc điểm của lớp học.
- GV giải nghĩa các từ, ngữ khó: ngượng nghịu. 
	- HS lắng nghe




- HS trả lời

	
	- Câu
	- Bài gồm có mấy câu?
- GV chỉ bảng từng tiếng ở câu thứ nhất để HS đọc nhẩm rồi đọc trơn cả câu.
- GV tiếp tục yêu cầu HS đọc với các câu tiếp theo.
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
	- HS trả lời
- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

	
	- Đoạn, bài
	- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn (GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm HS)
- GV nhận xét và yêu cầu đọc đồng thanh.
	- HS đọc

- HS đồng thanh

	
	3. Ôn vần uc, ut


	* GV yêu cầu HS tìm tiếng có vần ut, uc
- GV cho HS đọc và phân tích các tiếng có vần cần tìm.
* GV tổ chức cho HS thi nói các câu có chứa vần được ôn: uc, ut.
- GV nhận xét và sửa sai giúp HS. 
	- HS trả lời
- HS trả lời

- HS thi




Tiết 2
	30’
	3. Tìm hiểu bài và luyện nói.
* Tìm hiểu bài đọc
	- GV đọc diễn cảm lại bài 
- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét tranh vẽ
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và tìm hiểu bài: 
+ GV yêu cầu HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: Hà hỏi mượn bút ai đã giúp Hà?
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Bạn nào đã giúp Cúc sửa dây đeo cặp?
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc cả bài và trả lời câu hỏi: Em hiểu thế nào là người bạn tốt?
- GV nhận xét
- GV tổ chức cho HS thi đọc cả bài
	
- HS trả lời


- HS trả lời


- HS trả lời


- HS trả lời


- HS đọc

	
	* Luyện nói

	- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS từng bàn trao đổi, kể với nhau về người bạn tốt.
- GV yêu cầu HS hỏi đáp nhau.
- GV nhận xét.
	- HS trả lời

	5’
	III Củng cố - Dặn dò
	- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài 
+ Hà hỏi mượn bút ai đã giúp Hà?
+ Bạn nào đã giúp Cúc sửa dây đeo cặp?
- GV nhận xét giờ học và dặn HS về đọc lại bài,  chuẩn bị bài: Ngưỡng cửa.
	- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
